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             TÒA ÁN NHÂN DÂN 

             TỈNH LÂM ĐỒNG 
 

                     Bản án số: 28/2018/HNGĐ-PT 

                  Ngày: 26/11/2018 

                        V/v: “Xin ly hôn”   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NNHHÂÂNN  DDAANNHH  

NNƯƯỚỚCC  CCỘỘNNGG  HHÒÒAA  XXÃÃ  HHỘỘII  CCHHỦỦ  NNGGHHĨĨAA  VVIIỆỆTT  NNAAMM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Hữu Nhân 

Các Thẩm phán: Bà Vũ Thị Nguyệt 

                                       Ông Huỳnh Châu Thạch 

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Liên – Thư    T   án nhân dân t nh Lâ  

Đ ng  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: Bà 

Võ Thị Ki  Anh  - Kiể  sát viên  

Ngày 26 tháng 11 nă  2018, tại Trụ sở T   án nhân dân t nh Lâ  Đ ng xét 

xử phúc thẩ  công  h i vụ án thụ l  số 24/2018/TLPT-HNGĐ ngày 02 tháng 11 

nă  2018 về việc: “Xin ly hôn”. 

Do Bản án Hôn nhân và gi  đình sơ thẩ  số 73/2018/HNGĐ-ST ngày 

28/9/2018 củ  T   án nhân dân thành phố DL bị  háng cáo  

Theo Quyết định đư  vụ án r  xét xử phúc thẩ  số 318/2018/QĐ-PT ngày 

05/11/2018; Thông báo về việc hoãn phiên t   và dời thời gi n  ở phiên t   xét 

xử phúc thẩ  vụ án Hôn nhân và gi  đình số 776/TB-TA ngày 21/11/2018 củ  T   

án nhân dân t nh Lâ  Đ ng giữ  các đương sự: 

Nguyên đơn: Anh Đỗ Th nh L, sinh nă :1982; 

Đị  ch : Số x HD, phường y, thành phố DL. 

Bị đơn: Chị Nguyễn Thụy Thùy T, sinh nă : 1988; 

Đị  ch : Số x ĐDT, phường z, thành phố DL. 

Do có  háng cáo củ  nguyên đơn  nh Đỗ Th nh L. 

( Các đương sự đều có  ặt tại phiên t  ). 

NỘI D NG V  ÁN: 

Theo đơn khởi kiện xin ly hôn đề ngày 11/01/2018 và lời trình bày của nguyên 

đơn anh Đỗ Thanh L thì: 

Anh và chị Nguyễn Thụy Thùy T  ết hôn vào nă  2009, có đăng    hôn tại 

Ủy b n nhân dân phường y, thành phố DL; hôn nhân hoàn toàn tự nguyện, có tổ 

chức lễ cưới  S u  hi  ết hôn vợ ch ng ít có thời gi n chung sống với nh u vì  nh 

là bộ đội, thường trú tại đơn vị ở TN nên ch  có chị T sống với bố  ẹ  nh tại số x 

HD, phường y, thành phố DL  C n lại vợ ch ng ch  chung sống  ột thời gi n ngắn 
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 hi  nh về thă  nhà  Từ s u  hi  ết hôn vợ ch ng đã có  âu thuẫn  éo dài cho 

đến n y do chị T có qu n hệ ngoại tình với người  hác  Mặc dù  nh đã phát hiện 

vợ ngoại tình trong thời gi n dài, cũng cố níu  éo  huyên ngăn nhưng chị T không 

th y đổi  Đến n y  nh nhận thấy tình cả  vợ ch ng  hông c n,  hông c n  hả 

năng nào để hàn gắn được nữ  nên  nh yêu cầu T   án giải quyết cho vợ ch ng 

được ly hôn  

Về con chung: Vợ ch ng có 01 con chung tên là Đỗ Qu ng T, sinh ngày 

22/8/2014 hiện n y chị T đ ng trực tiếp nuôi dưỡng  Anh đ ng   gi o con chung 

cho chị Nguyễn Thụy Thùy T nuôi và cấp dưỡng nuôi con chung 

1 500 000đ ng/01 tháng  Anh  hông đ ng   với  ức cấp dưỡng  à chị T yêu cầu 

vì  ức cấp dưỡng 4 000 000đ ng/01 tháng. 

Về tài sản chung: Vợ ch ng tự thỏ  thuận,  hông yêu cầu T   án giải quyết  

Về nợ chung:  hông có  

Theo lời khai của bị đơn chị Nguyễn Thụy Thùy T trình bày thì:  

Về quá trình  ết hôn và chung sống như  nh Đỗ Th nh L đã trình bày là đúng  

Mẫu thuẫn gi  đình thì chị cho rằng b n đầu vợ ch ng  hông có  âu thuẫn gì, nếu 

có thì do anh L thường xuyên đi x  nhà nên chị phải ở nhà  ột  ình với bố  ẹ 

ch ng, có nhiều việc  hông như  ong  uốn  Và chị cũng thừ  nhận là có tình cả  

với người  hác  Hiện tại chị cũng đã  hắc phục lỗi lầ  củ   ình, cũng đã chấ  

dứt qu n hệ bên ngoài  Tuy nhiên, chị nhận thấy tình cả  vợ ch ng  hông c n  hả 

năng hàn gắn được nữ  nên chị đ ng   ly hôn theo yêu cầu củ  anh L.  

Về con chung: Vợ ch ng có 01 con chung tên là Đỗ Qu ng T, sinh ngày 

22/8/2014 hiện n y chị đ ng trực tiếp nuôi dưỡng  Chị yêu cầu nuôi con và yêu cầu 

anh L cấp dưỡng nuôi con 4 000 000đ ng/01 tháng do việc nuôi dưỡng, chă  sóc 

con chung có rất nhiều  hoản chi phí  à thu nhập củ  chị rất thấp  

Về tài sản chung: Vợ ch ng tự thỏ  thuận,  hông yêu cầu T   án giải quyết  

Về nợ chung: Các bên xác nhận  hông có  

T   án đã tiến hành h   giải nhưng  hông thành  

Tại phiên t   sơ thẩ , anh L th y đổi    iến,  nh ch  đ ng   cấp dưỡng nuôi 

con  ỗi tháng 1 000 000đ ng với l  do con c n nhỏ,  ức thu nhập củ   nh có hạn, 

ngoài r   nh c n phải chi phí chă  sóc ch   ẹ đã già h y ố  đ u, các  hoản chi 

phí  hác trong gi  đình, ngoài xã hội và sẽ phải chi phí thê  cho con ngoài phần 

cấp dưỡng theo quy định củ  pháp luật  Chị T th y đổi  ột phần yêu cầu, chị ch  

yêu cầu anh L cấp dưỡng 3 000 000đ ng, bởi thu nhập củ  chị hiện n y 

6 500 000đ ng c o hơn (trước đây ch  là hơn 3 000 000đ ng)  

 Tại Bản án Hôn nhân và gi  đình sơ thẩ  số 73/2018/HNGĐ-ST ngày 

28/9/2018 củ  T   án nhân dân thành phố DL  Xử: 

1  Về hôn nhân: Cho ly hôn giữ   nh Đỗ Th nh L và chị Nguyễn Thụy Thùy 

T. 

2  Về quyền nuôi con và cấp dưỡng nuôi con: Giao con chung tên Đỗ Qu ng 

T, sinh ngày 22/8/2014 cho chị Nguyễn Thụy Thùy T trực tiếp nuôi dưỡng cho đến 

khi con thành niên. 
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Buộc  nh Đỗ Th nh L cấp dưỡng nuôi con tên Đỗ Qu ng T, sinh ngày 

22/8/2014  ỗi tháng 2 000 000đ ng, thời gi n cấp dưỡng tình từ tháng 10/2018 

cho đến  hi con thành niên. 

Nghĩ  vụ, quyền củ  ch   ẹ trực tiếp,  hông trực tiếp nuôi con, th y đổi 

người trực tiếp nuôi con và th y đổi cấp dưỡng nuôi con s u  hi ly hôn được thực 

hiện theo quy định củ  Luật hôn nhân và gi  đình  

 Về nghĩ  vụ thi hành án: Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các 

trường hợp cơ qu n thi hành án có quyền chủ động r  quyết định thi hành án) hoặc 

 ể từ ngày chị T có đơn yêu cầu thi hành án đối với số tiền cấp dưỡng nuôi con cho 

đến  hi thi hành án xong, hàng tháng anh L c n phải chịu  hoản tiền lãi củ  số tiền 

c n phải thi hành án theo  ức lãi suất theo quy định tại  hoản 2 Điều 468 củ  Bộ 

luật dân sự nă  2015   

3  Về án phí: Anh Đỗ Th nh L phải chịu án phí sơ thẩ  ly hôn là 

300 000đ ng được trừ số tiền tạ  ứng án phí là 300 000đ ng anh L đã nộp theo 

biên l i thu tiền số AA/2016/0007902 ngày 04 tháng 4 nă  2018 củ  Chị cục Thi 

hành án dân sự thành phố DL, t nh Lâ  Đ ng) và phải chịu  300 000đ ng án phí 

cấp dưỡng nuôi con  

Ngoài r , bản án c n tuyên quyền  háng cáo và quyền yêu cầu thi hành án 

cho các đương sự  

Ngày 02/10/2018, nguyên đơn anh L có đơn  háng cáo  ột phần Bản án Hôn 

nhân và gi  đình sơ thẩ  số 73/2018/HNGĐ-ST ngày 28/9/2018 củ  T   án nhân 

dân thành phố DL, yêu cầu T   án cấp phúc thẩ  giải quyết: Cấp sơ thẩ  gi o con 

chung cháu Đỗ Qu ng T, sinh ngày 22/8/2014 cho chị T nuôi dưỡng và buộc  nh 

cấp dưỡng nuôi con 2 000 000đ ng/tháng cho đến  hi con thành niên là quá c o  

Nên  nh  háng cáo yêu cầu được nuôi con chung và yêu cầu chị T cấp dưỡng nuôi 

con là 1 000 000đ ng/tháng    

Tại phiên t   hô  n y, nguyên đơn anh L vẫn giữ nguyên yêu cầu  háng cáo 

nếu gi o con cho chị T chă  sóc nuôi dưỡng thì đề nghị Hội đ ng xét xử giả  

 ức cấp dưỡng nuôi con  nh ch  phải cấp dưỡng nuôi con chung là 

1 000 000đ ng/tháng vì hiện n y  ức lương củ   nh có 7 000 000đ ng/tháng 

nhưng phải lo các chi phí chă  sóc ch   ẹ già, cho bản thân  

Bị đơn chị T  hông chấp nhận  háng cáo củ  anh L, đề nghị giữ nguyên bản 

án sơ thẩ   

Đại diện Viện  iể  sát nhân dân t nh Lâ  Đ ng nhận định: Việc chấp hành 

pháp luật củ  Thẩ  phán trong quá trình thụ l  và củ  Hội đ ng xét xử tại phiên 

tòa cũng như củ  đương sự là đúng pháp luật   

Đề nghị Hội đ ng xét xử căn cứ Khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự đề 

nghị Hội đ ng xét xử bác yêu cầu  háng cáo củ  nguyên đơn  nh Đỗ Th nh L, giữ 

nguyên bản án sơ thẩ . 

 

 

 



  

4 
 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

S u  hi nghiên cứu các tài liệu có trong h  sơ vụ án được thẩ  tr  tại phiên 

t  , căn cứ vào  ết quả tr nh luận tại phiên t   và    iến củ  đại diện Viện  iể  

sát  Hội đ ng xét xử nhận định: 

[1] Về qu n hệ tr nh chấp:  

Anh Đỗ Th nh L và chị Nguyễn Thụy Thùy T  ết hôn với nh u trên cơ sở tự 

nguyện và đã được Ủy b n nhân dân phường y, thành phố Đà Lạt cấp giấy chứng 

nhận  ết hôn ngày 10/02/2009. Tuy nhiên, trong thời gi n chung sống xảy r   âu 

thuẫn nên anh L có đơn xin ly hôn với chị Tr ng  Hiện anh L và chị T đều có đị  

ch  thường trú tại thành phố Đà Lạt   

Do đó, cần xác định qu n hệ tr nh chấp là: “Xin ly hôn” và thuộc thẩ  quyền 

giải quyết củ  T   án nhân dân thành phố DL là có căn cứ và đúng pháp luật  

[2] Về qu n hệ hôn nhân và tài sản chung, nợ chung: Do các bên đương sự 

 hông có  háng cáo, Viện  iể  sát  hông có  háng nghị nên đã có hiệu lực pháp 

luật  

[3] Xét  háng cáo củ  anh L về việc nuôi con chung và cấp dưỡng nuôi con 

chung thì thấy rằng:  

- Xét thấy, cháu Đỗ Qu ng T sinh nă  2014, hiện n y cháu  ới được 04 tuổi 

đ ng học  ầ  non là thời điể  phát triển các  ỹ năng ngôn ngữ nên cần có sự 

chă  sóc từ chế độ ăn uống, sinh hoạt đặc biệt hơn, nó ảnh hưởng rất lớn đến vấn 

đề sức  hỏe, cả  xúc củ  cháu Tiến nên cần giao cháu Đỗ Qu ng T, sinh ngày 

22/8/2014 cho chị T nuôi dưỡng, chă  sóc là phù hợp  

- Về cấp dưỡng nuôi con: Anh L  háng cáo cho rằng việc cấp dưỡng nuôi con 

2 000 000đ ng/tháng là quá c o thì thấy rằng: 

Hiện n y cháu Tiến  ới 04 tuổi nên nhu cầu thiết yếu củ  lứ  tuổi này về 

dinh dưỡng có   nghĩ  rất qu n trọng tới sức  hỏe và cả quá trình phát triển củ  

cháu Tiến  Gi i đoạn này, cháu cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp, các loại sữ  có 

đủ những dưỡng chất phát triển thể chất, chiều c o cho cháu Tiến nên cần nhiều 

chi phí, hơn nữ  giá cả ngày càng tăng c o  Ngoài r , cháu Tiến đã đến tuổi đến 

trường  ầm non nên ngoài chi phí ăn uống, sinh hoạt ở nhà c n chi phí học tại nhà 

trường.  

Chị T yêu cầu anh L cấp dưỡng nuôi con là 4 000 000đ ng/tháng, nhưng theo 

bản xác nhận thu nhập củ  B n ch  huy Quân sự thành phố Đà Lạt ngày 31/8/2018 

(bút lục 23) xác nhận thu nhập hiện n y củ  anh L là 7 506 000đ ng/tháng  Tại 

phiên tòa hôm nay, chị T  h i nhận  ức chi phí cho cháu Tiến bình quân là 

2.500.000đ ng đến 3 000 000đ ng/tháng  Chi phí học tại trường  ầ  non Anh 

Đào củ  cháu Tiến là 1 000 000 đ ng đến 1 300 000 đ ng/tháng thì do anh L tự 
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nguyện nộp cho nhà trường. Do việc chă  sóc, nuôi dưỡng con chung là trách 

nhiệ , nghĩ  vụ củ  cả cha và  ẹ nên  ỗi người phải chịu ½  hoản chi phí nuôi 

con chung là phù hợp. 

Vì vậy, cần chấp nhận  ột phần yêu cầu  háng cáo của anh L sử  án sơ thẩ  

theo hướng buộc anh L cấp dưỡng nuôi con chung là cháu Tiến  ỗi tháng là 

1 500 000đ ng/tháng  ể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến  hi cháu 

Tiến tr n 18 tuổi là phù hợp  

Người  hông trực tiếp nuôi con có quyền thă  no  con;  hông  i được cản 

trở  Vì lợi ích củ  con, theo yêu cầu củ   ột hoặc cả h i bên, T   án có thể quyết 

định th y đổi việc cấp dưỡng và người trực tiếp nuôi con  

Từ những phân tích trên, cần chấp nhận yêu cầu  háng cáo củ  nguyên đơn 

anh Đỗ Th nh L, sử  bản án sơ thẩ  theo hướng nhận định trên là có căn cứ và 

đúng quy định củ  pháp luật  

[4] Về án phí sơ thẩ :  

- Anh Đỗ Th nh L phải chịu số tiền 300.000đ ng án phí Hôn nhân và gi  đình 

sơ thẩ  và 300 000đ ng án phí cấp dưỡng nuôi con nhưng được trừ vào 

300 000đ ng tạ  ứng án phí anh L đã nộp theo biên l i thu số 0007908 ngày 

04/4/2018 củ  Chi cục Thi hành án dân sự thành phố DL. Anh L c n phải nộp 

300 000 đ ng án phí c n thiếu  

[5] Về án phí phúc thẩ :  

Do sử  án sơ thẩ  nên nguyên đơn anh L không phải chịu án phí phúc thẩ . 

Trả lại cho anh L số tiền 300 000đ ng tạ  ứng án phí phúc thẩ  anh L đã 

nộp theo biên l i thu số 0008586 ngày 10/10/2018 củ  Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố DL. 

Vì các lẽ trên; 

Q YẾT Đ NH: 
 

- Căn cứ vào Khoản 2 Điều 308 củ  Bộ luật Tố tụng dân sự nă  2015;  

- Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 củ  Ủy 

b n Thường vụ Quốc hội quy định về  ức thu,  iễn giả , thu nộp, quản l  và sử 

dụng án phí và lệ phí T   án  

Chấp nhận yêu cầu  háng cáo củ  nguyên đơn  nh Đỗ Th nh L. Sử  bản án 

sơ thẩ   Xử: 

1  Về qu n hệ hôn nhân: Nguyên đơn anh Đỗ Th nh L và bị đơn chị Nguyễn 

Thụy Thùy T được ly hôn. 

2  Về qu n hệ con chung: Giao con chung cháu Đỗ Qu ng T, sinh ngày 

22/8/2014 cho chị Nguyễn Thụy Thùy T trực tiếp nuôi dưỡng, chă  sóc  
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Người  hông trực tiếp nuôi con có quyền thă  no  con;  hông  i được cản 

trở  Vì lợi ích củ  con, theo yêu cầu củ   ột hoặc cả h i bên, T   án có thể quyết 

định th y đổi việc cấp dưỡng và người trực tiếp nuôi con. 

- Buộc  nh Đỗ Th nh L cấp dưỡng nuôi con chung cháu Đỗ Qu ng T, sinh 

ngày 22/8/2014  ỗi tháng 1.500 000đ ng, thời gi n cấp dưỡng tính từ tháng 

10/2018 cho đến  hi cháu Tiến đủ tuổi trưởng thành (tr n 18 tuổi). 

3. Về án phí sơ thẩ :  

- Anh Đỗ Th nh L phải chịu số tiền 300 000đ ng án phí Hôn nhân và gi  đình 

sơ thẩ  và 300 000đ ng án phí cấp dưỡng nuôi con nhưng được trừ vào 

300 000đ ng tạ  ứng án phí anh L đã nộp theo biên l i thu số 0007908 ngày 

04/4/2018 củ  Chi cục Thi hành án dân sự thành phố DL. Anh L c n phải nộp 

300.000 đ ng án phí c n thiếu  

4. Về án phí phúc thẩ :  

Trả lại cho anh L số tiền 300 000đ ng tạ  ứng án phí phúc thẩ  anh L đã 

nộp theo biên l i thu số 0008586 ngày 10/10/2018 củ  Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố DL. 

 “Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 - 

Luật thi hành án dân sự đã được sử  đổi bổ sung nă  2015 thì người được thi hành 

án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏ  thuận thi hành án, quyền 

yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui 

định tại các Điều  6, Điều 7, Điều 7 , Điều 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự đã 

được sử  đổi bổ sung nă  2015; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 - Luật thi hành án dân sự đã được sử  đổi bổ sung nă  2015”  

Bản án phúc thẩ  có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày tuyên án /  

Nơi nhận: 

- VKSND t nh Lâ  Đ ng; 

- TAND TP. DL; 

- CCTHADS TP. DL; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Các đương sự; 

- Lưu AV – HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Bùi Hữu Nhân 
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